
Họ Tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Đơn vị Vị trí

Nguyễn Minh Hằng Nữ '07/03/1995 '017162623 HÀ NỘI CV GDV
Nguyễn Thị My Nữ '12/09/1995 '145593603 HÀ NỘI CV GDV
Lê Hà Trang Nữ '05/04/1995 '187439058 HÀ NỘI CV GDV
Nguyễn Hường Nữ '21/11/1991 '017044371 Hoài Đức CV GDV
Nguyễn Thị Hương Giang Nữ '12/06/1992 '012910845 TÂY HÀ NỘI CV GDV
Nguyễn Thị Thúy Diệu Nữ '02/07/1995 '152026019 TÂY HÀ NỘI CV GDV
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ '14/06/1995 '001195003851 TÂY HỒ CV GDV
Trần Thị Thúy Ngân Nữ '21/07/1995 '152070553 THÁI BÌNH CV GDV
Lương Chu Phương Nữ '24/11/1993 '085022816 CAO BẰNG CV QLKH
Nguyễn Thị Thảo Nữ '05/07/1995 '145601928 CẦU GIẤY CV QLKH
Bùi Trọng Hiếu Nam '23/10/1995 '132289411 ĐÔNG ĐÔ CV QLKH
Phạm Thị Thu Thảo Nữ '21/02/1993 '101078417 Hạ Long CV QLKH
Hồ Thị Mai Anh Nữ '28/08/1995 '187490470 HÀ NỘI CV QLKH
Nguyễn Thị Bích Vân Nữ '23/06/1995 '036195000980 HÀ NỘI CV QLKH
Nguyễn Thị Phương Trâm Nữ '06/08/1995 '187547559 HÀ NỘI CV QLKH
Đặng Trần Tuấn Hiệp Nam '26/04/1995 '013139495 HÀ NỘI CV QLKH
Trần Hiếu Nam '24/01/1995 '187406584 HÀ NỘI CV QLKH
Trần Thị Thu Hà Nữ '15/10/1993 '164492998 HÀ NỘI CV QLKH
Nguyễn Thế Hiệp Nam '02/11/1995 '122185682 HÀ NỘI CV QLKH
Đỗ Thị Phương Thúy Nữ '14/09/1995 '017338850 HÀ NỘI CV QLKH
Dương Kiều Mai Nữ '09/05/1994 '001194004938 HÀ NỘI CV QLKH
Đỗ Thị Hiền Nữ '19/04/1995 '070961371 HÀ NỘI CV QLKH
Hoàng Thanh Tú Nữ '10/12/1994 '024194000058 HÀ NỘI CV QLKH
Phan Tuấn Vũ Nam '19/10/1994 '033094000544 HÀ NỘI CV QLKH
Hoàng Ngọc Minh Nam '04/10/1994 '001094000285 HÀ NỘI CV QLKH
lê thị liễu Nữ '04/12/1995 '174557679 HÀ NỘI CV QLKH
Lê Hải Yến Nữ '01/07/1995 '017319458 HÀ TÂY CV QLKH
Đỗ Trần Tân Nam '20/02/1995 '033095001163 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Nguyễn Thị Oanh Nữ '08/08/1994 '031194001134 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Trần Thúy Hường Nữ '23/09/1995 '187504029 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Nguyễn Thị Thu Hà Nữ '15/10/1995 '187436205 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Nguyễn Thị Hường Nữ '08/03/1994 '013411408 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Phạm Thị Ngọc Nữ '04/09/1995 '152066197 HAI BÀ TRƯNG CV QLKH
Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ '23/09/1995 '017190185 Hoài Đức CV QLKH
Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ '09/09/1994 '184034670 PHÚ NHUẬN CV QLKH
Nguyễn Hồng Loan Nữ '26/07/1994 '194494817 QUẢNG BÌNH CV QLKH
Nguyễn Phương Thảo Nữ '07/06/1995 '013195148 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Nguyễn Thị Khuy Nữ '05/09/1994 '163301367 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Phạm An Kiên Trung Nam '19/10/1994 '142578064 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Nguyễn Thùy Dương Nữ '09/12/1995 '163357699 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Nguyễn Thị Dung Nữ '30/05/1994 '187100867 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Ngô Thị Ngọc Thanh Nữ '29/06/1994 '091709544 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Đinh Nguyễn Bảo Anh Nam '17/02/1995 '001095002958 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Nguyễn Thị Phương Nga Nữ '28/05/1993 '001193002926 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Đào Ngọc Ánh Nữ '20/08/1994 '145620358 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Nguyễn Thị Trang Nữ '04/10/1995 '135627761 SỞ GIAO DỊCH 1 CV QLKH
Đinh Thị Trang Nữ '11/04/1993 '017216237 SƠN TÂY CV QLKH
Trần Thị Hoài Nữ '24/09/1995 '152100967 THÁI BÌNH CV QLKH
Phạm Thị Thu Hà Nữ '01/08/1995 '152082888 THÁI BÌNH CV QLKH
Nguyễn Quang Khải Nam '03/08/1988 '036088000201 THĂNG LONG CV QLKH
Trần Thanh Huyền Nữ '17/06/1995 '013219803 HỒNG HÀ NV GDV
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ '31/08/1994 '184173906 HOÀN KIẾM NV QLKH
Nguyễn Hạnh Ngân Nữ '09/07/1995 '186636858 HOÀN KIẾM NV QLKH
Mai Thị Thanh Hằng Nữ '21/05/1995 '152036598 TRÀNG AN NV QLKH
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